
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Mẫu số 99/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 404.693 516.058 127,52

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 64.938 126.040 194,09

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 339.755 332.566 97,88

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 45.639 51.360 112,53

1 Chi đầu tư cho các dự án 42.639 49.061 115,06

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.366 5.896 92,61

1.2 Chi khoa học và công nghệ 639 638 99,83

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.200 1.167

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 29.534 36.915 124,99

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 0 0

1.10 Chi quốc phòng; an ninh, trật tự xã hội 4.900 4.444 90,70

1.11 Chi bảo đảm xã hội 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 3.000 2.299 76,64

II Chi thường xuyên 278.915 281.206 100,82

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 175.587 181.332 103,27

2 Chi quốc phòng 6.153 6.583 106,99

3 Chi an ninh 2.250 2.570 114,20

4 Chi khoa học và công nghệ 410 15 3,73

5 Chi y tế, dân số và gia đình 0 0

6 Chi văn hóa thông tin 2.670 2.272 85,08

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.537 1.545 100,47

8 Chi thể dục thể thao 1.174 1.175 100,03

9 Chi bảo vệ môi trường 2.224 2.217 99,70

10 Chi các hoạt động kinh tế 18.384 18.821 102,38

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 37.320 37.314 99,98

12 Chi bảo đảm xã hội 30.138 25.749 85,44

13 Chi khác 1.067 1.614 151,29

III Dự phòng ngân sách 6.874
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STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 8.327

V Chi quản lý qua ngân sách 0

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 131

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 57.322
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